
Stt Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Ngày hết hạn

1
CN CÔNG TY TNHH TMDV VẠN 

TẢI VIỆT ĐỨC
48H02203 TX6625000004 2/1/2028

2
HTX VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM 

LONG
47C08010 XT6624003940 22/11/2025

47C22847 XT6624000997 27/03/2025

47C21085 XT6624001199 11/4/2025

47c14668 6621048995 26/10/2026

47C21241 XT6624000642 1/3/2025

47C24093 XT6624003668 31/10/2026

47H01479 XT6622001418 8/4/2027

81C08416 XT6624002355 16/07/2025

47C01974 XT6623004345 2/11/2026

47C22748 XT6623000985 21/03/2026

47H00195 XT6623000111 6/1/2026

47c09289 XT6624003720 5/11/2025

5
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHÚ 

HOÀNG ĐẮK LẮK
47A36066 TX6623000210 16/05/2026

47C05280 XT6624000025 2/1/2026

47C22155 XT6623004708 29/11/2027

7

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VIỆT ĐỨC

50H51711 TX6624001942 19/12/2027

47C09436 XT6625000234 13/01/2027

47C22409 XT6624000347 29/01/2026

47B02837 CĐ6624000443 11/9/2025

47B02828 CĐ6624000050 18/01/2025

47P1622 XT6625000235 13/01/2027

9
HTX VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM 

LONG
47C08010 XT6624003940 22/11/2025

10
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA 

KHANG
47C18211 XT6623002598 28/06/2026

11
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG 

TIẾN
47C17899 XT6624001798 30/05/2025

47C11756 XT6625000230 13/01/2026

47C11659 XT6624004237 17/12/2025

47C21834 XT6624003402 14/10/2025

47C00663 XT6624000216 15/01/2025

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN PHÁT12

3

4

Phụ lục 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU THU HỒI

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SGTVT, ngày    /01/2025 của Sở Giao thông vận 

tải)

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

10/3
8

HỢP TÁC XÃ DV VẬN TẢI BÌNH 

AN

HTX KD VẬN TẢI TỐT VÀ RẺ

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TOÀN 

TÂM
6
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